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Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

A. Trụ sở chính.
I. Ngành, nghề: LOGISTIC
Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp

Quy mô tuyển sinh/năm: 200 sinh viên

1. Lý do đăng ký bổ sung: Bổ sung ngành đào tạo.

2. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo

a. Cơ sở vật chất

Số phòng lý thuyết chuyên môn ngành: 74 phòng.
Số phòng học tiếng anh: 2 phòng
b. Thiết bị, dụng cụ đào tạo

	STT
	Tên thiết bị đào tạo
	Đơn vị
	Số lượng

	1. 
	Máy vi tính 3.2GHz
	Bộ
	242

	2. 
	Máy vi tính Core 2 duo 1.8GHz
	Bộ
	4

	3. 
	Máy vi tính để bàn (màn hình LCD)
	Bộ
	100

	4. 
	Máy vi tính để bàn Intel Core I3 - 2120 3.3Ghz + LCD 18.5”
	Bộ
	198

	5. 
	Máy vi tính để bàn VTB Core I3 + màn hình LCD 18.5"
	Bộ
	51

	6. 
	Máy vi tính để bàn VTB Core I5 + LCD 18.5 Led
	Bộ
	75

	7. 
	Máy vi tính Intel Duo Core E2200 + màn hình LCD 2.2Ghz
	Bộ
	81

	8. 
	Máy chiếu đa phương tiện công nghệ LCD NEC NP-P451XG
	Cái
	15

	9. 
	Máy chiếu đa phương tiện Sony + màn hình treo 84"
	Bộ
	4

	10. 
	Máy chiếu Panasonic + 1màn hình treo 70x70 Dalite
	Bộ
	1

	11. 
	Máy chiếu Panasonic PT-LB51EA
	Bộ
	16

	12. 
	Máy chiếu Projector - Sony VPL - EX70
	Bộ
	17

	13. 
	Máy chiếu projector Eiki LC-XBL25
	Bộ
	15

	14. 
	Máy chiếu projector Infocus x 3 + màn hình Dalite 84"
	Bộ
	1

	15. 
	Máy chiếu projector Panasonic 
+ màn hình DALITE 84" x 84"
	Bộ
	6

	16. 
	Máy chiếu Projector Panasonic + màn chiếu Dalite 100"
	Bộ
	4

	17. 
	Máy chiếu Projector Sanyo XW57
	Cái
	2

	18. 
	Bảng trắng chống lóa
	Cái
	1

	19. 
	Phần mềm Khai báo hải quan
	Bộ
	1

	20. 
	Hệ thống Quản lý Vận tải TMS (Trucking Management System)
	Bộ
	1

	21. 
	Hệ thống Quản lý Giao Nhận quốc tế FMS (Freight Forwarding Management System)
	Bộ
	1

	22. 
	Hệ thống Quản lý Kho hàng WMS 3PL (3PL Warehouse Management System)
	Bộ
	1


	23. 
	Hệ thống Quản lý Quan hệ Khách hàng CRM (Customer Relationship Management System)
	Bộ
	1

	24. 
	Hệ thống Quản lý Chuyển phát nhanh ECM (Express Cargo Management)
	Bộ
	1

	25. 
	Hệ thống Quản lý Kho hàng Thương mại điện tử FWM (Fulfillment Warehouse Management)
	Bộ
	1

	26. 
	Dây chuyền Chia chọn hàng tự động tuyến tính (Linear Automatic Sorter); thiết bị ngoại vi thực hành dịch vụ chia chọn hàng; xe giao nhận mẫu.
	Bộ
	1

	27. 
	Hệ thống Robot kho hàng TMĐT; sàn định vị, hệ thống Ắc quy; kệ giao nhận; quầy nhân viên.
	Bộ
	1

	28. 
	Thiết bộ hỗ trợ đào tạo, phục vụ giảng dạy ngành logistic
	Bộ
	1


3. Nhà giáo

a. Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề: 18 GV

b. Tỷ lệ học sinh quy đổi/ nhà giáo quy đổi: 1/25
c. Nhà giáo cơ hữu: 16 GV

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1. 
	Đào Anh Tuấn
	Đại học Luật
	Sư phạm dạy nghề
	
	Pháp luật
	6

	2. 
	Nguyễn Anh Kiệt
	ĐH Giáo dục chính trị
	TN ĐHSP
	
	Chính trị
	2

	3. 
	Huỳnh Thị Minh Ly
	Đại học Công nghệ thông tin
	NVSP bậc 2
	
	Tin học (*)
	4(2/2)

	4. 
	Trần Thị Diễm Thúy
	Đại học Ngữ văn anh
	Sư phạm dạy nghề
	
	Ngoại ngữ (*)
	4

	5. 
	Võ Thị Anh Đào
	Thạc sỹ Quản lý giáo dục
	TN ĐHSPKT
	
	Kỹ năng mềm (*)
	3

	6. 
	Bùi Ánh Tuyết
	Thạc sĩ Kế toán
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	Bậc 3/7
	Marketing căn bản
	3

	7. 
	
	
	
	
	Dịch vụ khách hàng
	3

	8. 
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	Tiến sỹ Quản trị kinh doanh
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	Bậc 3/7
	Căn bản về Logistics
	4

	9. 
	
	
	
	
	Kỹ năng làm việc với máy móc thiết bị
	2

	10. 
	Lữ Xuân Trang
	Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng
	NVSP bậc 2
	Bậc 3/7
	Anh văn chuyên ngành Logistics
	4

	11. 
	
	
	
	
	Điều hành vận tải
	3

	12. 
	Lê Xuân Thủy
	Thạc sỹ Kinh doanh và Quản lý
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	Bậc 3/7
	Dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế
	5

	13. 
	
	
	
	
	Nghiệp vụ ngoại thương
	3

	14. 
	Lưu Thị Thúy
	Thạc sỹ Kế toán
	Sư phạm dạy nghề
	Bậc 3/7
	Rủi ro bảo hiểm
	3

	15. 
	
	
	
	
	Vận tải đa phương thức
	5

	16. 
	Lê Thị Thu Thảo
	Thạc sỹ Kinh tế
	NVSP dành cho GV
	Bậc 3/7
	Bao bì – Đóng gói hàng hoá
	3

	17. 
	Phạm Thị Gia Tâm
	Thạc sỹ Kinh doanh và Quản lý
	Sư phạm dạy nghề
	Bậc 3/7
	Công nghệ thông tin trong Logistics
	3

	18. 
	
	
	
	
	Nhận thức về hàng hóa nguy hiểm
	3

	19. 
	Phạm Quỳnh Như
	Thạc sỹ Kinh tế
	TN CĐSP
	Bậc 3/7
	Hải quan và An ninh chuỗi cung ứng
	3

	20. 
	
	
	
	
	Marketing dịch vụ Logistics
	3

	21. 
	Trịnh Hoàng Hiệp
	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
	NVSP dành cho GV
	Bậc 3/7
	Thanh toán quốc tế
	2

	22. 
	
	
	
	
	Đồ án môn học 1
	1

	23. 
	Nguyễn Mỹ Tiên
	Thạc sỹ Luật
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	Bậc 3/7
	Đồ án môn học 2
	1

	
	
	
	
	
	Thực tập tốt nghiệp
	6

	24. 
	Nguyễn Kính
	Thạc sỹ Kinh tế
	Lý luận dạy học đại học
	Bậc 3/7
	Dịch vụ kho hàng và trung tâm phân phối
	5


· Nhà giáo thỉnh giảng

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số giờ

	25. 
	Võ Ngọc Lân
	Đại học Giáo dục Quốc phòng – An ninh
	TN ĐHSP
	
	Giáo dục quốc phòng - An ninh (*)
	75

	26. 
	Đinh Văn Quyên
	Đại học GDQP-AN
	NV SP thể dục thể thao
	
	Giáo dục thể chất (*)
	60


(có hồ sơ nhà giáo kèm theo)

4. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy 

· Tên chương trình: LOGISTIC
· Trình độ đào tạo: Cao đẳng

· Thời gian đào tạo: 2 năm

· Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương 
(Có chương trình đào tạo chi tiết kèm theo)

· Trình độ đào tạo: Trung cấp

· Thời gian đào tạo: 1 năm

· Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương 
(Có chương trình đào tạo chi tiết kèm theo)

· Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của từng ngành/nghề (Có liệt kê trong từng chương trình môn học của chương trình đào tạo chi tiết kèm theo)

II. Phân hiệu/ địa điểm đào tạo khác: Không có

Nơi nhận:             
HIỆU TRƯỞNG
- Tổng cục GDNN (Bộ LĐ-TB&XH);
- Ban Giám Hiệu;
- Lưu: VT, P.TS-ĐT.

Phạm Hữu Lộc
1

